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QUY ĐỊNH  

VỀ QUY TRÌNH TIẾP CẬN MÁU KHẨN CẤP 

 

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

Căn cứ Thông tư số 19/2013/TT-BYT ngày 12/7/2013 của Bộ Y tế về 

việc hướng dẫn quản lý chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh tại bệnh viện; 

Căn cứ Thông tư 13/2012/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 20/08/2012 của Bộ 

Y tế về việc Hướng dẫn công tác gây mê - hồi sức; 

Căn cứ Thông tư số 43/2018/TT-BYT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế về việc ban hành Hướng dẫn phòng ngừa sự cố y khoa trong các cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Thông tư số 26/2013/TT-BYT ngày 16/9/2013 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế về việc Hướng dẫn hoạt động truyền máu; 

Căn cứ Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18/11/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng Bệnh viện; 

Căn cứ Quyết định số 7482/QĐ-BYT ngày 18/12/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế về việc Ban hành Bộ tiêu chí chất lượng đánh giá an toàn phẫu thuật. 

II. QUY ĐỊNH CHUNG 

1. Phạm vi áp dụng: 

Tại khoa Gây mê hồi sức, Huyết học – Truyền máu thuộc Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Quảng Ninh. 

2. Đối tượng áp dụng: 

- Bác sĩ, điều dưỡng viên khoa Gây mê hồi sức. 

- Bác sĩ, kỹ thuật viên khoa Huyết học – Truyền máu. 

3. Mục đích: 

Quy trình này quy định, hướng dẫn thực hiện việc cung cấp máu trong 

thời gian không quá 30 phút để kịp thời cấp cứu người bệnh. 

III. NỘI DUNG 

1. Trách nhiệm thực hiện: 

- Ban Giám đốc bệnh viện có trách nhiệm phê duyệt Quy trình tiếp cận 

máu khẩn cấp. 

- Trưởng khoa Gây mê hồi sức có trách nhiệm phối hợp với khoa Huyết 

học – Truyền máu  xây dựng Quy trình tiếp cận máu khẩn cấp và trình Ban 

Giám đốc phê duyệt. 

- Trưởng/phó khoa và Điều dưỡng trưởng khoa Gây mê hồi sức có trách 

nhiệm phổ biến cho bác sĩ/điều dưỡng viên của khoa, triển khai thực hiện Quy 

trình tiếp cận máu khẩn cấp.  

2. Tổ chức thực hiện: 

 - Khoa Gây mê hồi sức phối hợp khoa Huyết học – Truyền máu xây dựng 

Quy trình, họp khoa thống nhất nội dung, trình Ban Giám đốc bệnh viện phê 

duyệt. 

 - Bác sĩ, điều dưỡng viên khoa Gây mê hồi sức và khoa Huyết hcọ - 

Truyền máu nghiêm túc thực hiện đúng nội dung Quy trình tiếp cận máu khẩn 

cấp khi có chỉ định. 

 - Trong quá trình thực hiện, có thể điều chỉnh, bổ sung Quy trình theo 

đúng quy định chuyên môn hiện hành. 

3. Quy trình tiếp cận máu khẩn cấp: 



 
Các 

bước 
Nội dung quy trình Bộ phận thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Bước 1 

Đăng ký nhóm máu: 

05 phút 

- Chỉ định - Kíp Gây mê hồi sức (Bác sĩ) 

- Lấy mẫu máu 
- Kíp Gây mê hồi sức (Nhân 

viên chạy ngoài) 

- Đăng ký máu với khoa HH 

– TM 

- Kíp Gây mê hồi sức (Nhân 

viên chạy ngoài) 

- Khoa Huyết học – Truyền 

máu (KTV thường trực) 

Bước 2 

Phản ứng hòa hợp trong phát máu: 

20 phút 

- Chuyển mẫu máu tới khoa 

HH – TM 

- Kíp Gây mê hồi sức (Nhân 

viên chạy ngoài)  

- Thực hiện phản ứng hòa 

hợp trong phát máu 

- Khoa Huyết học – Truyền 

máu (BS, KTV thường trực) 

Bước 3 

Phản ứng chéo đầu giường và truyền máu: 

05 phút 

- Lĩnh túi máu 
- Kíp Gây mê hồi sức (Nhân 

viên chạy ngoài) 

- Thử phản ứng chéo đầu 

giường bệnh nhân 

- Truyền máu 

- Kíp Gây mê hồi sức (Bác sĩ, 

điều dưỡng phụ mê) 

 


